
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 
CHI CỤC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:          /ATTP-NLTS
V/v thông báo danh sách các cơ sở được 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP lĩnh vực Quản lý chất lượng nông 
lâm thuỷ sản từ 01/7/2025 đến 30/6/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày      tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình trực 
thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Ninh Bình về việc công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Thực hiện Công văn số 783/SYT-ATTP ngày 08/8/2025 của Sở Y tế tỉnh 
Ninh Bình về việc tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh 
Ninh Bình thực hiện tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản 
thuộc thẩm quyền theo quy định.

Để tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ATTP nông lâm 
thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn thực phẩm trân trọng thông báo đến 
Ủy ban nhân dân các xã, phường danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để b/c);
- Chi cục trưởng;
- Các Phó Chi cục trưởng;
- Các phòng chức năng Chi cục;
- Lưu: VT, NLTS.
                         (BN/)
                    

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Hải Đăng
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Phụ lục 
DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP
LĨNH VỰC NÔNG LÂM THUỶ SẢN TỪ 01/7/2025 ĐẾN 30/6/2026

(Kèm theo Công văn số        /ATTP-NLTS ngày     /7/2026 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
/NƠI SẢN XUẤT SỐ CẤP NGÀY 

CẤP LOẠI HÌNH SX KD

1 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hải xóm 3, Đông Sơn, xã Yên Mạc 01/2025/ATTP-NB 17/7/2025 Nem chua

2 Công ty TNHH Thu Hà Công thôn 6, xã Gia Viễn 02/2025/ATTP-
NLTS-NB 22/8/2025 Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

3 Công ty TNHH thực phẩm 
Dương Cường thôn Phong Lai, xã Nho Quan 03/2025/ATTP-

NLTS-NB 22/8/2025 Kinh doanh sản phẩm nông 
lâm thuỷ sản

4 Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Tuấn Mừng thôn Tam Kỳ, phường Tây Hoa Lư 04/2025/ATTP-

NLTS-NB 29/8/2025 Cơm cháy

5 Công ty TNHH An Phước 229 đường 477, thôn Phúc Sơn, phường 
Hoa Lư

05/2025/ATTP-
NLTS-NB 29/8/2025 Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Khánh xóm 1, phường Yên Thắng 06/2025/ATTP-

NLTS-NB 29/8/2025 Giò, chả, xúc xích

7 Công ty TNHH công nghệ phẩm 
Nam Sơn

Số 124, đường Trần Huy Liệu, phường 
Trường Thi

07/2025/ATTP-
NLTS-NB 29/8/2025 Đậu phụ, nước đậu, tào phớ

8 Công ty cổ phần thương mại 
Hương Giang

Tổ dân phố Thị Kiều, Phường Trường 
Thi

08/2025/ATTP-
NLTS-NB 29/8/2025 Xay sát, chế biến lương 

thực
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9 Hộ kinh doanh Phạm Duy 
Thường

số 11/623, đường Trường Chinh, 
phường Nam Định

09/2025/ATTP-
NLTS-NB 3/9/2025  Đóng gói, bảo quản cà phê

10 Hộ kinh doanh Vũ Sỹ Tâm Khê Trung, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh 
Bình

10/2025/ATTP-
NLTS-NB 3/9/2025  Dồi sụn

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Toản

Thửa QH số 14, Lô QH1 Khu tái định 
cư Cửa Nam, phường Nam Định

11/2025/ATTP-
NLTS-NB 4/9/2025  Giò, chả

12 Công ty TNHH chế biến nông 
sản xuất khẩu Vinamos Thôn Me, phường Tây Hoa Lư 12/2025/ATTP-

NLTS-NB 10/9/2025  Chế biến rau, quả

13 Công Ty TNHH chế biến thực 
phẩm Thành Đô

Số 963 đường Điện Biên, Phường 
Đông A, tỉnh Ninh Bình

13/2025/ATTP-
NLTS-NB 10/9/2025  Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

14 Công Ty TNHH Thương Mại và 
Dịch vụ Khánh Tuấn Phát

53 đường Điện Biên, Phường Nam 
Định, tỉnh Ninh Bình

14/2025/ATTP-
NLTS-NB 10/9/2025  Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

15 Công ty cổ phần sản xuất thực 
phẩm Tràng An Xóm Dò 1, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 15/2025/ATTP-

NLTS-NB 10/9/2025  Sản xuất cơm cháy

16 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 
Ngọc

Trinh Nữ 1, xã Yên Mô, tỉnh Ninh 
Bình

16/2025/ATTP-
NLTS-NB 10/9/2025  Dồi sụn

17 Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Diễm Hiền thôn Phú Hào, phường Đông Hoa Lư 17/2025/ATTP-

NLTS-NB 12/9/2025  Kinh doanh sản phẩm nông 
lâm thuỷ sản

18 Công Ty TNHH Hải Sản Huyền 
Yêu

159, đường Kênh, Phường Nam Định, 
tỉnh Ninh Bình

18/2025/ATTP-
NLTS-NB 15/09/2025  Kinh doanh thuỷ hải sản

19 Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đại Phú Quý

Km 9, đường 10, phường Trường Thi, 
tỉnh Ninh Bình

19/2025/ATTP-
NLTS-NB 15/09/2025  Kinh doanh gạo
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20 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy Xóm 2, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 20/2025/ATTP-
NLTS-NB 22/9/2025  Giò, chả, nem, mọc, ruốc

21 Công ty TNHH thương mại An 
Hòa

Số 101 Phố Phúc Châu, phường Đông 
A, tỉnh Ninh Bình

21/2025/ATTP-
NLTS-NB 22/9/2025  Kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thuỷ  sản

22 Công ty TNHH chế biến và cung 
cấp thực phẩm Green

Xóm Nam Lễ, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh 
Bình, Địa điểm kinh doanh Công ty 
TNHH chế biến và cung cấp thực 
phẩm Green, thôn 3 Yên Định, xã Hải 
Hậu, tỉnh Ninh Bình.

22/2025/ATTP-
NLTS-NB 22/9/2025  Kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thuỷ sản

23 Hộ kinh doanh Thái Bình SN 11, tổ 18, phường Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình

23/2025/ATTP-
NLTS-NB 22/9/2025  Tương ớt, tương cà, tương 

đen

24 Công ty cổ phần chế biến nông 
sản Vinamosa

thôn Yên Cư 4, xã Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

25/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025  Chế biến rau quả

25 Hộ kinh doanh Đinh Văn Lực 
1972

thôn Tân Sơn, xã Gia Tường, tỉnh 
Ninh Bình

26/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025  Sản xuất mắm tép

26 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Dũng
Số 86, đường Lương Văn tụy kéo dài, 
phố Tân Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

27/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025  Sản xuất cơm cháy

27 Hợp tác xã thảo dược Rừng Cúc 
Phương

Thôn Nga 3, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh 
Bình

28/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025  Cao thảo mộc

28 Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Bảo Thanh

Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh 
Bình

29/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025  Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

29 Công ty TNHH Green Food Life
Đường Ninh Lão, tổ dân phố Phạm 
Văn Đồng, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình

30/2025/ATTP-
NLTS-NB 27/10/2025   Kinh doanh sản phẩm 

nông lâm thuỷ sản

30 Công ty cổ phần thương mại và 
thực phẩm Hoa Lư

đường trục Phong Phú, tổ dân phố 
Phong Phú, phường Tây Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

31/2025/ATTP-
NLTS-NB 7/11/2025 Sản xuất cơm cháy
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31 Công ty TNHH đầu tư xuất nhập 
khẩu thực phẩm Huy Hoàng

số nhà 33, phố Thanh Bình, phường 
Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Địa 
điểm kinh doanh: Công ty TNHH đầu 
tư xuất nhập khẩu thực phẩm Huy 
Hoàng - địa điểm kinh doanh - cơ sở 1; 
địa chỉ: Hộ gia đình ông Vũ Văn Hòa, 
Đông Hạ, ngõ 1127 đường Nguyễn 
Công Trứ, phường Đông Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình.

32/2025/ATTP-
NLTS-NB 12/11/2025  Sơ chế, kinh doanh thịt 

đông lạnh

32 Công ty cổ phần chế biến & kinh 
doanh thực phẩm Đông Nam Á

Thôn Hậu Bồi Lốc, phường Nam 
Định, tỉnh Ninh Bình

33/2025/ATTP-
NLTS-NB 12/11/2025  Muối hầm, gà tần thuốc 

bắc, cá kho

33 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tổ dân phố Trịnh, phường Duy Hà, 
tỉnh Ninh Bình

34/2025/ATTP-
NLTS-NB 12/11/2025  Trà ướp sen

34 Hộ kinh doanh cơ sở nem chua 
Đức Phương

xóm 13, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh 
Bình

35/2025/ATTP-
NLTS-NB 12/11/2025  Sản xuất nem chua

35 Hợp tác xã sản xuất và chế biến 
nông sản Mai Anh

Thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh 
Bình

36/2025/ATTP-
NLTS-NB 17/11/2025  Sản xuất củ sen, trà sen

36 Công ty TNHH thương mại Đại 
Anh

số nhà 4, tổ 2, đường Tôn Thất Tùng, 
phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình

37/2025/ATTP-
NLTS-NB 17/11/2025  Kinh doanh thịt đông lạnh

37 Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Cúc Phương

Xóm Ân Hòa 3, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình

38/2025/ATTP-
NLTS-NB 17/11/2025  Sản xuất, kinh doanh gạo

38 Hộ kinh doanh nem chua Thanh 
Huyền

Ngõ 07, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 
1A, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình.

39/2025/ATTP-
NLTS-NB 21/11/2025  Sản xuất nem chua

39 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hồi 
1968

Tổ dân phố Chợ Bến, phường Yên 
Thắng, tỉnh Ninh Bình

40/2025/ATTP-
NLTS-NB 28/11/2025 giò, chả, mọc
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40 Công ty TNHH thuỷ hải sản xuất 
nhập khẩu Bùi Gia

SN 152, đường Nguyễn Hữu Tiến, 
phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

41/2025/ATTP-
NLTS-NB 28/11/2025 thủy sản tươi sống, đông 

lạnh

41 Công ty TNHH Năm Luyến TDP số 3, phường Lý Thường Kiệt, 
tỉnh Ninh Bình

42/2025/ATTP-
NLTS-NB 4/12/2025 thủy sản tươi sống, đông 

lạnh

42 Công ty TNHH tương mại và 
dịch vụ DK Food

Địa chỉ trụ sở/Address: 35/1/129 
Nguyễn Bặc, phố Trung Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Địa điểm 
kinh doanh số 01 - Kho hàng đông 
lạnh - Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ DK Food, số 99, ngõ 606 
đường Trần Hưng Đạo, phố Trung 
Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

43/2025/ATTP-
NLTS-NB 9/12/2025

Thực phẩm đông lạnh: Thịt 
gia súc, thịt gia cẩm, thủy 
hải sản

43 Ngô Văn Sỹ Xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc, tỉnh 
Ninh Bình

44/2025/ATTP-
NLTS-NB 15/12/2025 Nem chua

44 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và 
kinh doanh đồ ăn vặt - Hiền Ân

Thôn Giáp Nhì, xã Quỹ Nhất, tỉnh 
Ninh Bình

45/2025/ATTP-
NLTS-NB 23/12/2025

1. Khoai lang kén; khoai 
lang thanh.
2. Ngô chiên.
3. Phô mai que.

45 Công ty TNHH DVTM và sản 
xuất Quang Minh

Thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh 
Ninh Bình

46/2025/ATTP-
NLTS-NB 29/12/2025 Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản

46 Hộ kinh doanh Phạm Văn Tương Phố Thạch Tác, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

47/2025/ATTP-
NLTS-NB 29/12/2025 Sản xuất cơm cháy

47 Hộ kinh doanh Đinh Hiếu Nhân Tổ dân phố Phú Cường, phường Đông 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

01/2026/ATTP-
NLTS-NB 05/01/2026 Giò, chả, nem chua

48 Công ty TNHH Thỉnh Ca Xóm 8, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình 02/2026/ATTP-
NLTS-NB 05/01/2026 Cá kho
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49 Hộ kinh doanh Ninh Quốc Thọ Xóm 9, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình 03/2026/ATTP-
NLTS-NB 13/01/2026 Giò, chả, mọc, xúc xích, 

nem chua.

50 Hộ kinh doanh Phan Văn Miền Xóm 4 Đông Sơn, xã Yên Mạc, tỉnh 
Ninh Bình

04/2026/ATTP-
NLTS-NB 27/01/2026 Nem chua

51 Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
ECO GREEN ONE

Thôn Lác Môn 3, xã Ninh Cường, tỉnh 
Ninh Bình

05/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/02/2026 Giá đỗ

52 Chi nhánh Công ty TNHH NCY 
Kim Yến

Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 9, thôn 9, 
phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

06/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/02/2026 Gạo

53 Công ty TNHH nông sản Hà 
Giang 84

Số 149 Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

07/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/02/2026 Kinh doanh sản phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản

54 Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Thiên Ân

Khu đô thị Vực Vòng, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

08/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/02/2026 Kinh doanh sản phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản

55 Hợp tác xã dê sạch Gia Hưng Xóm 5, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình 09/2026/ATTP-
NLTS-NB  13/02/2026

1. Dồi dê;
2. Đùi dê ủ muối;
3. Thịt dê tươi sống.

56 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ - 
thương mại Thành Đạt

đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 
Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình; Địa điểm kinh 
doanh số 5 - Công ty TNHH đầu tư 
dịch vụ - thương mại Thành Đạt, thôn 
Triệu Xá, phường Liêm Tuyền, tỉnh 
Ninh Bình.

10/2026/ATTP-
NLTS-NB 13/02/2026 Kinh doanh sản phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản

57 HỘ KINH DOANH HOÀNG 
LONG

Thửa đất 313, tờ bản đồ 42, TDP 
đường 10, phường Thiên Trường, tỉnh 
Ninh Bình.

11/2026/ATTP-
NLTS-NB 13/02/2026 Giò, nem chua, xúc xích

58 Hộ kinh doanh Ngô Thế Tám SN 09, ngõ 32, đường Tuệ Tĩnh, tổ 16, 
phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình

12/2026/ATTP-
NLTS-NB 13/02/2026 Giò, chả
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59 Hộ kinh doanh Hồ Thị Hằng SN 09, ngõ 30, đường Tuệ Tĩnh, 
phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

13/2026/ATTP-
NLTS-NB 13/02/2026 Giò, chả, mọc, xúc xích, giò 

giăm bông

60 Hợp tác xã thủy sản Sông Trong 
Ao Hải Đăng

Thôn Bút Sơn, phường Lý Thường 
Kiệt, tỉnh Ninh Bình

14/2026/ATTP-
NLTS-NB 24/02/2026 Cá kho, ruốc cá, chả cá

61 Hộ kinh doanh Đinh Thị Anh -
TT Cồn Thôn 5, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình 15/2026/ATTP-

NLTS-NB 24/02/2026 Nước mắm, mắm tôm

62
Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
chế biến thương mại dịchv vụ 
thực phẩm Như Quỳnh

Thôn Liên Phương, xã Yên Từ, tỉnh 
Ninh Bình

16/2026/ATTP-
NLTS-NB 24/02/2026 Cơm cháy, kẹo lạc, kẹo gạo 

lứt, bánh nhãn, chè lam

63 Công ty TNHH thực phẩm Như 
Ý

Địa chỉ trụ sở: C10, cổng khu công 
nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình; Địa điểm kinh doanh 
Công ty TNHH thực phẩm Như Ý, số 
26, ngõ 318, phố Nguyễn Hữu Tiến, 
phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

17/2026/ATTP-
NLTS-NB 17/03/2026

Rau, củ, quả; ngũ cốc; thịt 
gia súc; thịt gia cầm; thủy 
sản

64 Cơ sở ong mật Miền Bắc Tổ dân phố Đồng Thái, phường Lê Hồ, 
tỉnh Ninh Bình

18/2026/ATTP-
NLTS-NB 17/03/2026 Mật ong, phấn hoa, sữa ong 

chúa

65 Hộ kinh doanh Phạm Văn Duy Thôn Cát Hạ, xã Minh Thái, tỉnh Ninh 
Bình

19/2026/ATTP-
NLTS-NB 20/03/2026 Chả cốm, chả cua, chả sụn, 

xúc xích, mọc nấm hương

66 Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quân Linh

Số 44, đường Phạm Ngọc Nhị, tổ dân 
phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng 
Văn, tỉnh Ninh Bình

20/2026/ATTP-
NLTS-NB 20/03/2026

Rau, củ, quả; ngũ cốc; đậu 
phụ; bún, phở; giò, chả; thịt 
gia súc, 
thịt gia cầm, thủy hải sản

67 Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Hưng Thành

Đội 3 Vân Cát, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh 
Bình

21/2026/ATTP-
NLTS-NB 29/03/2026

1. Nông sản nguồn gốc 
động vật, thực vật; 2. Thủy 
sản tươi sống, đông lạnh;3. 
Thực phẩm bao gói sẵn.
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68
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. 
Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại 
Hà Nội

Địa điểm kinh doanh số 24 Công ty cổ 
phần chăn nuôi 
CP Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà 
Nội
Địa chỉ: Số 85, đường Nguyễn Du, 
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

22/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/4/2026

1. Đồ tươi sống (thịt lợn, 
thịt gà), trứng gia cầm; 2. 
Các sản phẩm chế biến bao 
gói sẵn

69 Hộ kinh doanh Trần Tất Khánh Thôn 4, Hòa Hậu, xã Nam Lý,
tỉnh Ninh Bình

23/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/4/2026 Cá kho

70 Công ty TNHH Phương Vân 
Tam Điệp

Nhà ông Tống Cảnh Phương, 
tổ dân phố Hang Nước, phường Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình

24/2026/ATTP-
NLTS-NB 09/4/2026 Sơ chế, kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh

71
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. 
Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại 
Hà Nội

Địa điểm kinh doanh số 23 Công ty cổ 
phần chăn nuôi 
CP Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà 
Nội
Địa chỉ: Số 7, đường Đinh Tiên Hoàng
, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

25/2026/ATTP-
NLTS-NB 10/4/2026 Thịt và các sản phẩm từ thịt

72
Công ty TNHH thực phẩm An 
Phát NB - 
địa điểm kinh doanh

Địa chỉ trụ sở: Số 26/124, Trương Hán
Siêu, tổ dân phố Bắc thành Nam 
Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình.
Địa chỉ kinh doanh: Số 30/124, Trương 
Hán
Siêu, tổ dân phố Bắc thành Nam 
Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình.

26/2026/ATTP-
NLTS-NB 14/4/2026 Chân dê, cà dê, đuôi dê, nội 

tạng dê

73 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hà - 
TT Cồn

thôn 2, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình 27/2026/ATTP-
NLTS-NB 17/4/2026 Nước mắm, mắm tôm

74 Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hạnh Mơ Foods

thôn Hải Phong, xã Giao Ninh, tỉnh 
Ninh Bình

28/2026/ATTP-
NLTS-NB 20/4/2026

1. Sản xuất chả cá;
2. Kinh doanh hải sản khô, 
hải sản đông lạnh.

75 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
muối và 
bột canh Thanh Hương

Xóm Long thành, xã Giao Bình, tỉnh 
Ninh Bình

28A/2026/ATTP-
NLTS-NB 24/4/2026 Muối hạt, muối tinh
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76 Hộ kinh doanh Đinh Quang 
Xuyền

Thôn chùa, xã Gia Tường, 
tỉnh Ninh Bình

29/2026/ATTP-
NLTS-NB 24/4/2026 Giò, chả, mọc

77 Hộ kinh doanh Đinh Công Đạt Mỹ Lộc, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình 30/2026/ATTP-
NLTS-NB 24/4/2026 Giò, chả, mọc

78 Hộ kinh doanh cơ sở chế biến và 
kinh doanh ăn vặt - Bảo Ngọc Đội 2, Xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 31/2026/ATTP-

NLTS-NB 04/5/2026
Ngô chiên. khoai lang kén, 
hot dog, phô mai que, khoai 
lang lắc, phô mai viên

79 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hùng Giò chả Mai Xá, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình 32/2026/ATTP-

NLTS-NB 04/5/2026 Giò, chả, mọc, xúc xích

80 Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ Trường Hiền

Số 38, phố Bình Yên, Phường Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

33/2026/ATTP-
NLTS-NB 07/5/2026 Thịt gà

81 Công ty TNHH Thủy sản Hải 
Phương

TDP Yên Mỹ, phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

34/2026/ATTP-
NLTS-NB 07/5/2026 Sơ chế cá tầm, cá lăng

82 Công ty TNHH Thương mại dịch 
vụ Tuyết Doanh

Tổ dân phố Tràng, phường Liêm 
Tuyền, tỉnh Ninh Bình

35/2026/ATTP-
NLTS-NB 07/5/2026 Thịt lợn và sản phẩm từ thịt 

lợn (giò, chả)

83 Hộ kinh doanh Lương Bình Long Tổ dân phố Thị Nội, phường Duy 
Tiên, tỉnh Ninh Bình

36/2026/ATTP-
NLTS-NB 07/5/2026 Giò, chả, xúc xích

84 Công ty TNHH thảo mộc Thiên 
Phúc

Tổ dân phố Điền Xá, Phường Kim 
Bảng, tỉnh Ninh Bình

37/2026/ATTP-
NLTS-NB 11/5/2026

Trà thảo mộc (Trà mâm xôi, 
trà lá sen, trà cà gai leo, trà 
rau má, trà cỏ ngọt, trà đinh 
lăng, trà lá ổi, trà dây thìa 
canh)

85 Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Nam Phát

Số 358, đường Phù Nghĩa, 
phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

38/2026/ATTP-
NLTS-NB 12/5/2026 Nem chua, giò chả các loại, 

xúc xích, dồi sụn, đồ viên

86 Hộ kinh doanh Tương bần Vân 
Chu

7/36 Thành Chung, phường Nam Định, 
tỉnh Ninh Bình

39/2026/ATTP-
NLTS-NB 12/5/2026 Tương bần

87 Công ty TNHH chế biến thủy 
sản Phúc Hải

Thôn Phúc Thụy, xã Hải Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

40/2026/ATTP-
NLTS-NB 12/5/2026 Nước mắm, nước chấm, 

mắm tôm
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88 Công ty TNHH Gạo Luân Loan
Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất 246, tờ 
bản đồ số 8, tổ dân phố Tân Mỹ, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

41/2026/ATTP-
NLTS-NB 12/5/2026 Gạo

89 Hộ kinh doanh Lê Thị Nga TDP Chợ Dầu, phường Đông Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình

42/2026/ATTP-
NLTS-NB 18/5/2026 Giò, chả, xúc xích

90 Công ty TNHH Hương Giang 
Việt Nam

TDP Đô Quan, phường Duy Tân, tỉnh 
Ninh Bình

43/2026/ATTP-
NLTS-NB 18/5/2026 Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

91 Hộ kinh doanh Đặng Thành 
Luân

Số 20A, ngõ 77, đường Lương Văn 
Thăng, tổ dân phố 9 Đông Thành, 
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

44/2026/ATTP-
NLTS-NB 25/5/2026 Giò, chả

92
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ & Xuất 
nhập khẩu Bảo Minh

Địa chỉ trụ Sở Chính: Thôn Bạc, xã 
Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Địa điểm 
kinh doanh số 1 - Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập 
khẩu Bảo Minh địa chỉ: TDP Cổ Loan 
Thượng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình.

45/2026/ATTP-
NLTS-NB 25/5/2026 Thực phẩm đông lạnh (thịt 

trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt gà)

93 Công ty TNHH Cao Anh Trúc Thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

46/2026/ATTP-
NLTS-NB 28/5/2026 Xay xát gạo

94
Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ 
Hiền Tuấn

Xóm Thống Nhất, xã Gia Phong, tỉnh 
Ninh Bình

47/2026/ATTP-
NLTS-NB 28/5/2026

Thịt và các sản phẩm từ thịt; 
rau, củ, quả; 
thủy sản; gạo, ngũ cốc, gia 
vị

95 Công ty TNHH Nem chua Liên 
Đàn

Địa chỉ hiện nay: Nhà bà Liên, tổ 7, 
phường Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình. (Địa chỉ cũ: Nhà bà 
Liên, tổ 7, phường Bắc Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.)

48/2026/ATTP-
NLTS-NB 28/5/2026 Nem chua, giò, chả

96 Công ty TNHH Seafood SFM Hà 
Nam

Ki ốt A29 chợ Đồng Văn, Phường 
Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

49/2026/ATTP-
NLTS-NB 28/5/2026 Kinh doanh thủy hải sản 

tươi sống, đông lạnh
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97 Công ty TNHH thóc gạo Bình 
Minh

TDP Mỹ Đôi, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh 
Bình

50/2026/ATTP-
NLTS-NB 02/6/2026 Gạo

98 Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ Vinh Hồng Phát

Tổ dân phố xóm Đông, phường 
Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

51/2026/ATTP-
NLTS-NB 04/6/2026

Đóng gói, bảo quản hạt 
điều, hạnh nhân, Óc chó, 
macca, hạt bí xanh

99
Địa điểm kinh doanh
cửa hàng Mai Mai Fruits 05 - 
Công ty TNHH XNK Mai Mai

Số 147, 149 Quang Trung, phường 
Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
(Địa chỉ cũ: Số 147, 149 Quang Trung, 
phường Quang Trung, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định)

52/2026/ATTP-
NLTS-NB 04/6/2026 Trái cây tươi

100
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất và 
chế biến nước mắm, 
mắm tôm Thuấn Khuyên

Xóm Ngọc Việt, xã Nghĩa Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

53/2026/ATTP-
NLTS-NB 04/6/2026 Nước mắm, mắm tôm

101 Công ty TNHH Bắc Hồng Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Sơn Lâm 
Thọ, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ sản xuất kinh doanh: Địa điểm 
kinh doanh số 1 - Công ty TNHH Bắc 
Hồng Xanh. Địa chỉ: Thôn Hồng 
Quang - xã Giao Hòa - tỉnh Ninh Bình

54/2026/ATTP-
NLTS-NB 04/6/2026

1. Mật ong và các sản phẩm 
của mật ong;
2. Kinh doanh sản phẩm 
nước mắm ,mắm tôm

102 Hợp tác xã Khang Tường Xóm Hoành Lộ, xã Giao Hòa, tỉnh 
Ninh Bình

55/2026/ATTP-
NLTS-NB 04/6/2026

1. Thủy sản và các sản 
phẩm thủy sản
2. Thịt Vịt

103 Hộ kinh doanh Phạm Văn Thảo xóm Điện Biên Tây, xã Giao Hoà, tỉnh 
Ninh Bình

56/2026/ATTP-
NLTS-NB 08/6/2026

Chế biến sản phẩm từ thịt 
gà: gà ủ muối, gà ủ thảo 
mộc, gà nướng, gà luộc
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104 Hợp tác xã dịch vụ Linh Phát Thôn Đông Sơn, xã Hải Tiến, tỉnh 
Ninh Bình'

57/2026/ATTP-
NLTS-NB 08/6/2026

1. Trồng nấm: nấm bào ngư, 
mộc nhĩ, nấm đùi gà, nấm 
linh chi, nấm đông trùng hạ 
thảo, nấm đầu khỉ;
2. Sản xuất nấm sấy khô: 
nấm linh chi, đông trùng hạ 
thảo, nấm bào ngư;
3. Sản xuất trà linh chi, 
rượu linh chi, rượu ngâm 
đông trùng hạ thảo.

105 Công ty TNHH Thịnh Long Thôn 19, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình 58/2026/ATTP-
NLTS-NB 10/6/2026

1. Sơ chế, kinh doanh các 
sản phẩm thủy sản.
2. Sản xuất đá lạnh phục vụ 
bảo quản thủy sản.

106 Hộ kinh doanh Ngô Quang 
Thành

Thôn Tiên Lý, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh 
Bình

59/2026/ATTP-
NLTS-NB 16/6/2026

Hạt tiêu, hạt tiêu xay, gia vị 
lẩu gà, gia vị tần gà, mộc 
nhĩ, nấm hương

107 Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại N&N Food

Trụ sở chính: Tiểu khu Tháp, phường 
Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình; Địa điểm 
kinh doanh 01 - Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại N&N Food, tổ dân 
phố Ninh Phú, phường Châu Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

60/2026/ATTP-
NLTS-NB 17/6/2026 Đậu phụ trắng

108 Công ty TNHH Green Pearl Việt 
Nam

Địa chỉ trụ sở: Số 97 Hoàng Văn Thụ, 
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
Green Pearl Việt Nam Cơ sở 2, số 202 
đường Hưng Yên, phường Nam Định, 
tỉnh Ninh Bình

61/2026/ATTP-
NLTS-NB 17/6/2026 Kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thuỷ sản

109 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hải Xóm 3, Đông Sơn, xã Yên Mạc, tỉnh 
Ninh Bình

62/2026/ATTP-
NLTS-NB 30/6/2026 Nem chua Yên Mạc
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